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Toaùn
        1. Đặt tính và tính

	0,684 + 9,37
	28,7- 16,09
	6,127 x 3,4
	8,169 : 3

	275,34 + 87,9
	60 - 9,34
	5,24 x 9
	8,568 : 3,6


2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a, 2,305kg = ….g                       b, 428ha = …. km2                        c, 9m = ….km

    1 tấn 8kg = … tấn                      9,2km = …. a                                3,25km = …m

3. a) Tìm x là số tự nhiên bé nhất sao cho : x > 10,25

    b) Tìm x là số tự nhiên lớn nhất sao cho: x < 8,2

4. Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 20m và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi và diện tích vườn hoa đó?

5. Một cửa hàng có 750 m vải. Buổi sáng bán được 10% số vải đó, buổi chiều bán được 18% số vải đó. Hỏi cả ngày hôm đó cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

                                                                                           A

	6.Tam giác ABC ( hình bên ) có chiều cao AH = 8cm . M là điểm ở chính giữa đáy BC.

 a) AH là đường cao của những tam giác nào?

 b) Tính đáy BC , biết diện tích tam giác AMC là 24 cm2
	                                                                       

     B          H        M                 C
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Toaùn 

1. Nước biển chứa 2,5% muối và mỗi lít nước biển cân nặng 1,026 kg. Hỏi cần phải làm bay hơi bao nhiêu lít nước biển để nhận được 513 kg muối?

2. Bán một cái quạt máy với giá 336000 đồng thì được lãi 12% so với tiền vốn. Tính tiền vốn của cái quạt máy đó.

3. Một người mua 600 cái bát. Khi chuyên chở đã có 69 cái bát bị vỡ. Mỗi cái bát còn lại người đó bán với giá 6000 đồng và được lãi 18% so với số tiền mua bát. Hỏi giá tiền mua mỗi tá bát là bao nhiêu đồng ?

4. Tính diện tích hình tam giác có:

   a, Độ dài đáy là 3/4 m và chiều cao là 1/ 2 m.

   b, Độ dài đáy là 4/5m và chiều cao là 3/5 dm.

5. Tính diện tích hình tam giác vuông có độ dài 2 cạnh góc vuông lần lượt là : 

    a. 35 cm và 15 cm.

    b. 3,5 m   và 15 dm.
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Toán


1. Một bạn đã dùng một tờ giấy màu đỏ hình chữ nhật có chiều dài 60 cm, chiều rộng 40 cm để cắt thành các lá cờ. Mỗi lá cờ là một hình tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông lần lượt là 10 cm và 5 cm. Hỏi bạn đó đã cắt được nhiều nhất bao nhiêu lá cờ?

                                                                                                  30cm    

2. Cho hình thang vuông ABCD có kích thước             A                             B

như hình vẽ bên . Tính :                                         25cm

   a_ Diện tích hình thang ABCD.

   b_ Diện tích hình tam giác ABC.                               D                                         C                                                                                     

                                                                                                      50cm

3. Cho hình thang ABCD có kích thước                  A    24cm        B

như hình vẽ bên. Tính :                                            

     a) Diện tích hình thang ABCD.

     b) Diện tích hình tam giác BEC.                 D       H                    E   10cm   C

                                                                                         36cm

     c) Tỉ số của diện tích hình tam giác BEC và diện tích hình thang ABCD.

4. Một hình tam giác có đáy 20 cm, chiều cao 12 cm. Một hình thang có diện tích bằng diện tích hình tam giác và có chiều cao bằng 10 cm. Tìm trung bình cộng độ dài hai đáy hình thang.
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1. a,Tính đường kính hình tròn có chu vi là 18,84 cm.

   b, Tính bán kính hình tròn có chu vi 25,12 cm.

2. Bánh xe bé của một máy kéo có bán kính 0,5m. Bánh xe lớn của máy kéo đó có bán kính 1m. Hỏi khi bánh xe bé lăn được 10 vòng thì bánh xe lớn lăn được mấy vòng?

3. Tính diện tích hình tròn có :

  a) r = 6 cm   ;   r = 0,5 m   ;    r = 3 / 5 dm.

  b) d = 15cm  ;  d = 0, 2 m  ;   d = 2 / 5 dm.

4. Tính diện tích hình tròn có chu vi bằng 12,56 cm.

5. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 35m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. ở giữa vườn, người ta xây một cái bể hình tròn bán kính 2m. Tính diện tích phần đất còn lại của mảnh vườn đó.
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1. Tính diện tích mảnh đất hình ABCDE                                    A     8m           B                 

có kích thước như hình vẽ bên:

                                                                                                                               5m

                                                                                         E               10m              C

                A                                                                           6m               

                                                                                                     D     

                                                   2.Tính diện tích khu đất ABCD ( xem hình vẽ bên)   

              H               K                           
                                                        biết: BD = 250m, AH = 75m, CK = 85m.

     D                                         B

                                C

3. Một hình tam giác có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 12 cm. Tính độ dài đáy của hình tam giác, biết chiều cao tương ứng bằng độ dài cạnh của hình vuông đó.

4. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

  a_ Chiều dài 7,6dm, chiều rộng 4,8dm, chiều cao 2,5dm.

  b_ Chiều dài 4/5m, chiều rộng 2/5m, chiều cao 3/5m.

5. Một cái hộp làm bằng tôn ( không nắp ) dạng hình hộp chữ nhật dài 30 cm, rộng 20cm, cao 15cm. Tính diện tích tôn dùng để làm cái hộp đó ( không tính mép hàn ).
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